
THEME 2: SCHOOL - Grade 6 

Week 5 - P: 17,18,19       LESSON 2 

Date: 04/10-09/10 

 

I. Vocabulary 

1. indoor activity (n) /ˈɪndɔːr ækˈtɪvəti/ hoạt động trong nhà 

2. act (v) /ækt/ diễn, diễn xuất 

3. drama club (n) /ˈdrɑːmə klʌb/ câu lạc bộ kịch 

4. Sign up (v) /saɪn ʌp/ đăng ký 

5. outdoor activity (n) /ˈaʊtdɔːr ækˈtɪvəti/ hoạt động ngoài trời 

6. arts and crafts (n) /ˌɑːrts ən ˈkræfts / thủ công mỹ nghệ 

II. Grammar 

 

 

 

 

 

 




